
Phụ lục 11: Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 11 /2011/TTLT-BNN-BQP-BTC ngày 
14/3/2011 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM​
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc​

------------------------- 

BẢNG KÊ NGƯỜI THÂN CỦA THUYỀN VIÊN ĐƯỢC NHẬN HỖ TRỢ 

  

Tôi tên là: (thuyền viên hoặc người thân) ................................................... 

Số CMND:..........................., Ngày cấp:................., Nơi cấp:........................ 

Địa chỉ: .......................................................................................................... 

Là thuyền viên làm việc trên tàu cá mang số đăng ký:.................................. 

(hoặc là người thân của thuyền viên ...................................... làm việc trên tà cá mang số đăng 
ký: .........................................................................................) 

Chủ tàu:......................................................................................................... 

Tôi lập bảng kê đối với: con ruột dưới 18 tuổi; vợ, bố, mẹ, ông, bà, trên 60 tuổi, mất khả năng 
lao động đề nghị được hỗ trợ như sau: 

Họ và tên Mối quan 
hệ với 

thuyền viên 

Năm sinh Chỗ ở hiện 
nay 

Mức hỗ trợ Ghi chú 

            

            

            

            

  

XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ, PHƯỜNG​
NƠI ĐĂNG KÝ HỘ KHẨU THƯỜNG TRÚ 

Những người có tên trong danh sách trên có mối 
quan hệ với thuyền viên, năm sinh và tình trạng lao 
động là đúng so với lời khai của thuyền viên (người 

kê khai) 

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 

..., ngày .... tháng... năm ... 

Người kê khai 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 



 

Nguồn: Thông tư liên tịch 11/2011/TTLT-BNN-BQP-BTC 


